
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 02/06/2026
H29.109-

260508-180107

CHI NHÁNH SOMERSET – 

CÔNG TY TNHН КАМО

Gian hàng L1-03, 

Tầng trệt, Tòa nhà 

Somerset Chancellor 

Court, Số 11 Mạc 

Đĩnh Chi, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

13/05/2026 10/06/2026

2 02/06/2026
H29.109-

260511-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN LUNE-

001

17/13, 17/14 Lê 

Thánh Tôn, Phường 

Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

3 02/06/2026
H29.109-

260513-180085

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 

TRÍ BUTTERFLIES

Tầng 26, Tháp 1 

“Khu văn phòng - 

Thương mại dịch vụ -

Khách sạn” số 3A - 

3B đường Tôn Đức 

Thắng, phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

4 02/06/2026
H29.109-

260508-180092

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY DIỆU MY

61 Đề Thám, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

5 02/06/2026
H29.109-

260506-180026

HỘ KINH DOANH TIỆM MÌ 

TƯƠI ÔNG BẾP TRƯỞNG

539TK8/21 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Cầu ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

6 02/06/2026
H29.109-

260512-100550

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH GẠO 

TÙNG PHƯƠNG

B138 Nguyễn Thần 

Hiến, phường Xóm 

Chiếu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐÓNG GÓI, 

KINH DOANH 

GẠO

20/05/2026 10/06/2026

7 02/06/2026
H29.109-

260514-101103

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM DV TRÁI CÂY 

BÁNH KẸO NHẬP KHẨU 

1989FRUITS

168 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây tươi .
20/05/2026 10/06/2026

8 02/06/2026
H29.109-

260429-180056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÁCH MẠNG THÁNG 8 - 

HỘ KINH DOANH RAU 

MÁ MIX 2

192H Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

9 02/06/2026
H29.109-

260513-180067
HỘ KINH DOANH BẮC 24H

134/1/2C Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

10 02/06/2026
H29.109-

260508-180102

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRUNG HIẾU

147 Hoàng Sa, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

11 02/06/2026
H29.109-

260417-0200009

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN AN SƠN 

TP.HCM

58/5 - 58/7 Phạm 

Ngọc Thạch, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

sản xuất, kinh 

doanh bánh và 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.

05/05/2026 09/06/2026

12 02/06/2026
H29.109-

260508-180070

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG 

THUẦN PHƯƠNG ĐÔNG

179B Hai Bà Trưng, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

13 02/06/2026
H29.109-

260505-180044

HỘ KINH DOANH PHỞ 

KIM

181/5 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 02/06/2026-03/06/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 02/06/2026
H29.109-

260506-180009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VIỆT SIN

198 Cống Quỳnh, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

15 02/06/2026
H29.109-

260504-180069

HỘ KINH DOANH CAMDI

CAFEMANGDI.VN

613 Quang Trung, 

Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

16 02/06/2026
H29.109-

260423-180011

CÔNG TY TNHH ĂN NO 

FOODS

759 Quang Trung, 

Phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

17 02/06/2026
H29.109-

260507-101913

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH BẾP NHÀ 

HẠNH

1/11/39 Đặng Thuỳ 

Trâm, Phường Bình 

Lợi Trung, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế Biến Chả 

Đùm, Chả Ốc, Xôi, 

Bò Ôm Sả, Chạo 

Tôm, Sủi Cảo, Chả 

Giò, Chà Bông, 

Các Loại Khô từ 

thịt

22/05/2026 11/06/2026

18 02/06/2026
H29.109-

260505-180099

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA H132

253 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

19 02/06/2026
H29.109-

260512-0200022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 558 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

148 đường số 9, 

Phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

20 02/06/2026
H29.109-

260512-180048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TIAN LONG 12 – LÂU BÒ 

TƯƠI TRIỀU CHÂU - SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẨM NHÌN QUỐC 

TẾ ALADDIN

459-461-461/1 Phan 

Văn Trị, Phường An 

Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

21 02/06/2026
H29.109-

260510-180008

CÔNG TY TNHH KIMOCHI 

SUSHI

167/2/5 Ngô Tất Tố, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

22 02/06/2026
H29.109-

260316-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 330

45B-45C-45D Đường 

D5, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

14/05/2026 11/06/2026

23 02/06/2026
H29.109-

260417-180076

HỘ KINH DOANH THU 

NGA

108 Bình Quới, 

Phường Bình Quới, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

24 02/06/2026
H29.109-

260515-101208

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THÁI KIẾN ĐẠT

115/13 Cô Giang, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến: Rau câu; 

Đóng gói: Hạt sen 

tươi.

21/05/2026 11/06/2026

25 02/06/2026
H29.109-

260505-180109

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

MƠ NƯỚNG 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN MƠ NƯỚNG

107-111 Ung Văn 

Khiêm, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

14/05/2026 12/06/2026

26 02/06/2026
H29.109-

260513-180103

HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ 

650

648 Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

http://cafemangdi.vn/
http://cafemangdi.vn/


3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 02/06/2026
H29.109-

260507-180071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN TRI PHƯƠNG - 

HỘ KINH DOANH RAU 

MÁ MIX 2

269 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căn tin)
13/05/2026 10/06/2026

28 02/06/2026
H29.109-

260511-180051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHẬT 

DUY ANH

354/74 Lý Thường 

Kiệt, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

29 02/06/2026
H29.109-

260506-180082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM

Số 11 Sư Vạn Hạnh, 

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

30 02/06/2026
H29.109-

260511-180047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHẬT 

DUY ANH

103-105 Bắc Hải, Cư 

xá Bắc Hải, Phường 

Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

31 02/06/2026
H29.109-

260512-180016

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI PHÚ 

NHUẬN-ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CĂN TIN 213 

213 Hồng Bàng, 

phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

(CĂNG TIN)

14/05/2026 12/06/2026

32 02/06/2026
H29.109-

260505-180094

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CUA GIA TRUYỀN 

CÔ DUNG

291 Vĩnh Viễn, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

33 02/06/2026
H29.109-

260410-180059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2 - CÔNG TY TNHH 

COCOPAPA VIỆT NAM

635 Bis đường 3/2, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

34 02/06/2026
H29.109-

260511-180049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHẬT 

DUY ANH

493 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

35 02/06/2026
H29.109-

260512-180051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 

TẤM NHÌN QUỐC TẾ 

ALADDIN – BÒ TƠ QUÁN 

MỘC 5 - SÀI GÒN

01 (Tầng 1) - 05 

(Tầng 2) đường 

Trường Sơn, Phường 

Hòa Hưng, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

36 02/06/2026
H29.109-

260519-103085

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SANH 

14 Phú Hữu, Phường 

Chợ Lớn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói, kinh 

doanh trứng các 

loại.

20/05/2026 10/06/2026

37 02/06/2026
H29.109-

260512-101872

HỘ KINH DOANH ĐẮC 

HÒA

64 Tạ Uyên, Phường 

Minh Phụng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến vịt quay, 

heo quay, gà luộc.
20/05/2026 10/06/2026

38 02/06/2026
H29.109-

260514-180111

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MTV TM 

DV HOÀNG QUỲNH

225 Nguyễn Tri 

Phương, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

39 02/06/2026
H29.109-

260511-180050

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHẬT 

DUY ANH

341 Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

40 02/06/2026
H29.109-

260421-180070

HỘ KINH DOANH LẦU 

KHỔ QUA RỪNG MẠ TÔI

77 Thiên Phước, 

Phường Phú Thọ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

41 02/06/2026
H29.109-

260508-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 356 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

42 Thăng Long, 

Phường Tân Sơn 

Nhất, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

42 02/06/2026
H29.109-

260227-0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART BÀU CÁT -CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG 

WINCOMMERCE

Tầng trệt, Lô M, 

Chung cư Bàu Cát 2, 

Vườn Lan, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm); Sơ chế, đóng 

gói: rau, củ, quả, 

thịt, thủy hải sản; 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

13/05/2026 10/06/2026

43 02/06/2026
H29.109-

260509-100008

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG HẢI SẢN MR D

30/6B Hoàng Hoa 

Thám, Phường Bảy 

Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy 

sản; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

19/05/2026 10/06/2026

44 02/06/2026
H29.109-

260509-180010

HỘ KINH DOANH KIM 

HUYỀN

79-79A Đất Thánh, 

Phường Tân Hòa, TP 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

45 02/06/2026
H29.109-

260418-100508

CÔNG TY TNHH RI 

ROASTERY

33 Ba Vì, Phường 

Tân Sơn Nhất, TP Hồ 

Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
20/05/2026 10/06/2026

46 02/06/2026
H29.109-

260515-102069

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THIỆN 

OANH

13 Nguyễn Đình 

Khơi, Phường Tân 

Sơn Nhất, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói các loại 

hạt, trái cây sấy, trà 

hoa khô, trà cần 

tây, bánh và bột 

ngũ cốc; 

Đóng gói tảo biển 

khô, nấm khô; 

Đóng gói muối ăn 

dùng trong chế 

biến thực phẩm.

20/05/2026 10/06/2026

47 02/06/2026
H29.109-

260507-100722

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THUỶ 

HẢI SẢN NAM VIỆT

Số nhà 955, Đường 

ĐT743, Phường Tân 

Đông Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản tươi sống
18/05/2026 08/06/2026

48 02/06/2026
H29.109-

260115-100460

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẰNG

Thứa đất 1560, tờ bản 

đồ số 41, đường Bùi 

Thị Xuân, Khu phố 

Tân Phú 2, Phường 

Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giò chả 18/05/2026 08/06/2026

49 02/06/2026
H29.109-

260506-180087

CÔNG TY TNHH SỦI CẢO 

LẠC KÝ

A21, khu nhà ở 

Hoàng Mai, đường 

DT747B, Tổ 5, khu 

phố Uyên Hưng 7, 

phường Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

50 02/06/2026
H29.109-

260508-0200029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 694-CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Thửa đất số 2983-

2984, TBĐ số 15, 

Đường DB4, Phường 

Vĩnh Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

51 02/06/2026
H29.109-

260511-180109

HỘ KINH DOANH BÊ THUI 

HẢI BEO

Thừa 2730, đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, khu phố Chiêu 

Liêu, phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 02/06/2026
H29.109-

260508-0200031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 71 -CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SH20-21 Tầng 1, 

Block B, Chung cư 

Bcons Green View, 

Số 150/2 Quốc lộ 1K, 

Khu phố Tân Hòa, 

Phường Đông Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

53 02/06/2026
H29.109-

260511-180073

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ BẢY SON

15 Đường Hòa Lợi 

057, Khu Phố Phú 

Nghị, Phường Hòa 

Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ DÙNG 

LIỀN (NƯỚC ĐÁ 

VIÊN)

13/05/2026 10/06/2026

54 02/06/2026
H29.109-

260424-180036

HỘ KINH DOANH KIN 

DANH

B21-22-23-27 Khu 

nhà ở Kim Tơ, ấp 

Phước Thắng, xã 

Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

55 02/06/2026
H29.109-

260509-180016

HỘ KINH DOANH “PHÚC 

THIÊN"

Số 28, tổ 1, ấp Hải 

Lâm, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

56 02/06/2026
H29.109-

260511-180018

HỘ KINH DOANH QUỲNH 

TRANG

Tổ 9, ấp 3, xã Bàu 

Lâm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

57 02/06/2026
H29.109-

260505-180080

HỘ KINH DOANH THÁNG 

MƯỜI

35 Bình Giã - Khu 

phố Phước Lộc, xã 

Hồ Tràm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

58 02/06/2026
H29.109-

260512-101031

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM SẠCH 

THU HỢI – CƠ SỞ SƠ CHẾ 

VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Tổ 3, Ấp Láng Găng, 

Xã Bình Châu, Tp. 

Hồ Chí Minh

Nhãn sấy khô 22/05/2026 11/06/2026

59 02/06/2026
H29.109-

260506-180022

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ NẤU ĂN NGA HÙNG

Tổ 8, ấp 2 Đông, xã 

Bàu Lâm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

60 02/06/2026
H29.109-

260519-101625

HỘ KINH DOANH QUỐC 

TẤN

304/7/4 Bình Ba Đá 

Bạc, ấp Nhân Đức, xã 

Xuyên Mộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giò chả 22/05/2026 12/06/2026

61 02/06/2026
H29.109-

260416-180051

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

ÁNH NGUYỆT

số 01 đường Lê Quý 

Đôn, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

62 02/06/2026
H29.109-

260421-180067

HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ ĐANG

19C đường Lương 

Văn Can, phường 

Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

63 02/06/2026
H29.109-

260422-180019

HỘ KINH DOANH LẨU TỨ 

XUYÊN

Lô F1-6 đường Tạ 

Uyên, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

64 02/06/2026
H29.109-

260423-180069
HỘ KINH DOANH CAFE 96

154 đường Thống 

Nhất Mới, phường 

Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

65 02/06/2026
H29.109-

260510-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ FOOD STOP

Số 12-14 Trần Hưng 

Đạo, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

66 02/06/2026
H29.109-

260508-180068

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC NHÀ 

SÀN

Tổ 7, khu phố 4, 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

67 02/06/2026
H29.109-

260515-102143

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KIỀU AN

Tổ 6, khu phố Phước 

Lập, phường Phú Mỹ, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 

heo, thịt bò, thịt gà, 

thịt vịt, thủy hải 

sản (cá tôm, mực), 

trứng, dầu ăn, nước 

tương, hạt đậu, bột 

(gia vị thực phẩm), 

các loại, rau, củ, 

quả, trái cây, đậu hũ

18/05/2026 08/06/2026

68 03/06/2026
H29.109-

260508-0200025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 538 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

973 Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

69 03/06/2026
H29.109-

260227-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART NOVIA PHẠM 

VĂN ĐỒNG - CHI NHÁNH 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CÓ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Tầng trệt, Block A, 

1061 Phạm Văn 

Đồng, Khu nhà ở 

Phường Linh Tây, 

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm); Sơ chế, đóng 

gói: rau, củ, quả, 

thịt, thủy hải sản; 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột (trừ 

bảnh kem) Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống; Chế biến 

thức ăn sẵn

13/05/2026 10/06/2026

70 03/06/2026
H29.109-

260416-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 171 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

1.02 – Lô A, Tầng 1, 

Dự án chung cư Him 

Lam Phú An, 32 

Đường Thủy Lợi, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

13/05/2026 10/06/2026

71 03/06/2026
H29.109-

260511-180112

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI – NƯỚC ĐÁ TINH 

KHIẾT MINH QUÂN

Số 02 Đường Số 

54CL, Phường Cát 

Lái, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền.
13/05/2026 10/06/2026

72 03/06/2026
H29.109-

260504-180033

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

479 Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 5, 

phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

73 03/06/2026
H29.109-

260411-100207

CÔNG TY TNHH MTV 

THUẬN THÀNH TIẾN

Ô vựa 02-23 Chợ 

Nông sản Thủ Đức, 

Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh rau củ 

quả
19/05/2026 10/06/2026

74 03/06/2026
H29.109-

260512-100481

CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY 

TNHH AN FARM GROUP

Số 21 Đường A, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, Đóng gói: 

rau, củ, quả, trái 

cây.
19/05/2026 10/06/2026

75 03/06/2026
H29.109-

260514-101153

CÔNG TY TNHH RAU 

SẠCH CHÂM MOON

Số 91, đường số 18, 

phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả.
20/05/2026 10/06/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

76 03/06/2026
H29.109-

260505-0200036

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI -

DỊCH VỤ - SẢN XUẤT - 

GIAO NHẬN NGUYỄN 

HÙNG

106/47/35 Bình Lợi, 

Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

SẢN XUẤT: 

BÁNH HOTDOG,

PHÔ MAI XÚC 

XÍCH, PHÔ MAI 

VIÊN. PHỎI 

TRỘN, ĐÓNG 

GÓI: BỘT GIA VỊ 

PHÔ MAI. CẤT 

ĐÓNG GÓI: PHÔ 

MAI, BƠ.

06/05/2026 10/06/2026

77 03/06/2026
H29.109-

260414-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30392

245 Nguyễn Thượng 

Hiền, Phường Bình 

Lợi Trung, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

78 03/06/2026
H29.109-

260512-180094

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

514 Phạm Văn Chiêu, 

Phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

79 03/06/2026
H29.109-

260510-180007

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH IMOCHI SUSHI

590/16 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

80 03/06/2026
H29.109-

260416-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 152 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

127 Tân Cảng, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

13/05/2026 10/06/2026

81 03/06/2026
H29.109-

260424-180053

CÔNG TY TNHH OH 

CHICKEN

115 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

82 03/06/2026
H29.109-

260427-180020

HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH TRÁNG GHIỀN

1256 Trường Sa, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

83 03/06/2026
H29.109-

260309-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30119

310A Huỳnh Văn 

Bánh, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

84 03/06/2026
H29.109-

260505-101749

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 

PHƯƠNG VINH – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01

1065 Quốc lộ 1A, 

Khu phố 1, Phường 

Thới An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI, 

KINH DOANH 

GẠO.

20/05/2026 10/06/2026

85 03/06/2026
H29.109-

260518-101247

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MỘT 

THÀNH VIÊN NGUYỄN 

TẤN HOÀNG QUÂN

266A Tô Ngọc Vân, 

Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: thịt 

gia cầm.
20/05/2026 10/06/2026

86 03/06/2026
H29.109-

260518-101166

CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG VÀ DỊCH VỤ 

NHÂN TÂM

168/9B Đường Lê Thị 

Lơ, Ấp 13, Xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Xay, đóng gói: cà 

phê.
20/05/2026 10/06/2026

87 03/06/2026
H29.109-

260515-101207

HỢP TÁC XÃ THỰC PHẨM 

DƯỠNG SINH TÂM HẠNH

Số 339/13 đường Đỗ 

Đăng Tuyển, ấp Lô 6, 

Xã An Nhơn Tây, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến: nước 

tương, nước mắm 

chay, giấm mơ, mật 

mơ, bột ngũ cốc, 

gia vị chay, trà. 

Đóng gói: muối, 

đường, đậu, hạt, 

gạo, dầu ăn. Sản 

xuất thực phẩm 

chay.

19/05/2026 09/06/2026



8

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

88 03/06/2026
H29.109-

260518-101951

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH RAU CỦ QUẢ SẠCH 

PHÚ HUNG

Sạp D14 Chợ Đầu 

Mối Nông Sản Thực 

Phẩm Hóc Môn, Ấp 

48, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh Rau, 

Củ, Quả.
19/05/2026 10/06/2026

89 03/06/2026
H29.109-

260520-100862

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM KIẾN THÀNH

63/4D đường Xuân 

Thới 20, ấp 29, Xã 

Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến giò chả, 

nem nướng, nem 

chua, bò viên, tré, 

cá viên, tôm viên, 

thịt viên, xúc xích, 

pate, jambon, lạp 

xưởng.

20/05/2026 10/06/2026

90 03/06/2026
H29.109-

260505-180022

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH BẾP LỬA VIỆT

170 Lê Văn Khương, 

Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Bếp ăn 

tập thể: 250 suất 

ăn/1 lần phục vụ 

(theo hợp đồng với 

Công ty TNHH 

Nhà Máy Bia 

Heineken Việt 

Nam)

14/05/2026 11/06/2026

91 03/06/2026
H29.109-

260414-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

THANH FOODS

Số 962, đường Phan 

Văn Khải, ấp Bàu Tre 

2B, xã Tân An Hội, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

92 03/06/2026
H29.109-

260422-0200002

TRUNG TÂM MUA SẮM 

AEON - TÂN PHÚ 

CELADON

Số 30 đường Tân 

Thắng, Phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột
06/05/2026 10/06/2026

93 03/06/2026
H29.109-

260508-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 354 -CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

15 Nguyễn Quang 

Bích, Phường Tân 

Bình, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026

94 03/06/2026
H29.109-

260515-101211

CÔNG TY TNHH MTV CÀ 

PHÊ TỐI GIẢN

Tầng trệt 26-28 Bàu 

Cát, Phường Tân 

Bình, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Đóng gói cà phê 19/05/2026 09/06/2026

95 03/06/2026
H29.109-

260507-180042

ĐỊA ĐIEM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

TRÍ VŨ – CƠ SỞ BẾN XE 

MIÊN TÂY

Khu vực phòng chờ 

cho hành khách Khu 

A, Bến xe miền Tây, 

số 395 Kinh Dương 

Vương, Phường An 

Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

96 03/06/2026
H29.109-

260512-180001

HỘ KINH DOANH HỦ 

TIỂU 71

253 Đường số 7, 

Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

97 03/06/2026
H29.109-

260510-180009

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

ĐÁ TINH KHIẾT 382

36/12 Bùi Tư Toàn, 

Phường An Lạc, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất nước đá 12/05/2026 09/06/2026

98 03/06/2026
H29.109-

260514-101818

HỘ KINH DOANH DIỄM 

PHÚC SÀI GÒN

72 Đường số 7, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, pha cắt, 

đóng gói: thịt, thuỷ 

hải sản

19/05/2026 09/06/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

99 03/06/2026
H29.109-

260519-100266

CÔNG TY TNHH DIỄM 

PHÚC SÀI GÒN

74 Đường số 7, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, pha cắt, 

đóng gói: thịt, thuỷ 

hải sản

19/05/2026 09/06/2026

100 03/06/2026
H29.109-

260508-0200027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 560 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

12-12A Chiến Lược, 

Phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

101 03/06/2026
H29.109-

260508-101597

HỘ KINH DOANH ME 

VÀNG CÔ LIÊN

19 Nguyễn Đình 

Kiên, Phường Tân 

Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐÓNG GÓI ME 20/05/2026 10/06/2026

102 03/06/2026
H29.109-

260413-0200004

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG 

CO.OP FOOD VĨNH LỘC

Tầng trệt và lừng Lô 

D3, Khu Lưu Trú 

công nhân khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc, 

đường Nguyễn Thị 

Tú, Phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

13/05/2026 10/06/2026

103 03/06/2026
H29.109-

260509-100769

HỘ KINH DOANH VẠN 

TÂN

1004/6B Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHẾ BIẾN ĐẬU 

PHỘNG CHIÊN
20/05/2026 10/06/2026

104 03/06/2026
H29.109-

260403-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30078

194-196 Độc Lập, 

Phường Phú Thọ 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

105 03/06/2026
H29.109-

260505-180045

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

LÀNG NƯỚNG NAM BỘ

615A Âu Cơ, Phường 

Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

106 03/06/2026
H29.109-

260511-180072

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LANG 

THANG QUÁN

Số 49 Tân Hương, 

Phường Phú Thọ 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống “cửa 

hàng”

13/05/2026 10/06/2026

107 03/06/2026
H29.109-

260518-101870
Hộ Kinh Doanh HỒNG PHÁT

22/10 Lê Cảnh Tuân, 

Phường Phú Thọ 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến lạp xưởng 19/05/2026 09/06/2026

108 03/06/2026
H29.109-

260417-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 168 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

Căn hộ chung cư số 

1016/21, Tầng 2, 

Chung cư Sky Garden 

2-R1-2, đường Phạm 

Văn Nghị, Phường 

Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

13/05/2026 10/06/2026

109 03/06/2026
H29.109-

260506-180083

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM

Số 32 Đường Số 9, 

Phường Tân Mỹ, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

110 03/06/2026
H29.109-

260511-180046

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

ĐÁ HOÀNG MAI

502/3 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUÁT 

NƯỚC ĐÁ DÙNG 

LIỀN (NƯỚC ĐÁ 

VIÊN)

13/05/2026 10/06/2026

111 03/06/2026
H29.109-

260519-102418

HỘ KINH DOANH HÒA 

GIÒ CHẢ

1779/2 Lê Văn 

Lương, ấp 9, xã Hiệp 

Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất chả lụa 20/05/2026 10/06/2026
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

112 03/06/2026
H29.109-

260520-101718

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU 

AFTERGATES

1158 Lê Văn Lương, 

ấp 69, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Rang xay, đóng gói 

cà phê.
22/05/2026 11/06/2026

113 03/06/2026
H29.109-

260512-180018

CÔNG TY TNHH CƠM 

TẤM SAIGON

Số 873 Khu phố 2 

đường Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Phú 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

114 03/06/2026
H29.109-

260417-180016

CÔNG TY TNHH MTV 

NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

SÂN VƯỜN MÁI LÁ

1D Đường số 36, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

115 03/06/2026
H29.109-

260505-180106

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ HOA MAI

Q.01-03-05~13 

Đường số 16, Khu 

chế xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: Bếp ăn 

tập thể và căn tin 

600 suất/ngày 

(Hợp đồng với 

công ty TNHH 

UACJ FOUNDRY 

& FORGING 

VIỆT NAM).

15/05/2026 12/06/2026

116 03/06/2026
H29.109-

260406-0200048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 582 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

A10/27 Quốc lộ 50, 

Xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

13/05/2026 10/06/2026

117 03/06/2026
H29.109-

260507-180097

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM HK

80B đường Cao Lỗ, 

phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

118 03/06/2026
H29.109-

260511-180064

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA VIÊN VIÊN ĐƯỜNG 

NGUYỄN VĂN LUÔNG

214 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Bình 

Phú, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

119 03/06/2026
H29.109-

260518-101878

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 01 CÔNG TY TNHH 

HÀO ĐỒ THE BUTCHERS

306 Phạm Văn Chí, 

Phường Bình Tiên, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 19/05/2026 09/06/2026

120 03/06/2026
H29.109-

260517-100545

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

HỒNG NGỰ

172/60 An Dương 

Vương, phường Phú 

Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến thịt bò 

khô, thịt trâu khô
19/05/2026 10/06/2026

121 03/06/2026
H29.109-

260520-101387

CÔNG TY TNHH PHÚ 

HUYỀN SEAFOOD

D3C605 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, đường 

Quản Trọng Linh, 

Phường Bình Đông, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy 

hải sản.
20/05/2026 10/06/2026

122 03/06/2026
H29.109-

260520-101419

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO

D1.058 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Đường 

Quản Trọng Linh, 

Phường Bình Đông, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy 

hải sản.
20/05/2026 10/06/2026

123 03/06/2026
H29.109-

260519-103126

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ÁNH SÁNG HC

42 Đường 239, 

phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

PHA LÓC, ĐÓNG 

GÓI THỊT
20/05/2026 10/06/2026



11

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

124 03/06/2026
H29.109-

260512-101024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM TDT

71-73 đường số 3, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cắt, đóng gói, kinh 

doanh: thịt đông 

lạnh

19/05/2026 10/06/2026

125 03/06/2026
H29.109-

260506-101664

CÔNG TY TNHH FRUIT 

OCEAN

1/411B Khu Phố Hòa 

Lân 2, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Sản xuất củ quả 

sấy

- Sơ chế, đông lạnh 

củ quả

- Đóng gói kẹo dẻo

19/05/2026 10/06/2026

126 03/06/2026
H29.109-

260506-101508

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH HẢI TIẾN 

QUÂN

220, Đường Huỳnh 

Thị Tươi, Tổ 14, Khu 

Phố Tân Thắng, 

Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KHO LẠNH BẢO 

QUẢN; KINH 

DOANH RAU 

CỦ QUẢ, THỦY 

HẢI SẢN, 

TRỨNG, THỊT 

VÀ CÁC SẢN 

PHẨM TỪ THỊT

20/05/2026 10/06/2026

127 03/06/2026
H29.109-

260508-180097

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN SHAXIAN

Căn A26-27, Khu 

thương mại Hoàng 

Mai, Tổ 5, Khu phố 

Uyên Hưng 7, 

Phường Tân Uyên, 

Thành phố Hồ Chí 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

128 03/06/2026
H29.109-

260514-180017

HỘ KINH DOANH HT 

GOLD COFFEE

Thửa đất số 5812, tờ 

bản đồ số 34, Tổ 3.2b, 

Khu phố 3A, Phường 

Thới Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

129 03/06/2026
H29.109-

260507-180034

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC CƠM NIÊU VIỆT

Thửa đất số 785, TBĐ 

số 11BT.1, Đường 

Thống Nhất, Khu phố 

Hiệp Thắng, Phường 

Đông Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

130 03/06/2026
H29.109-

260512-0200023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 86-CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SH.11 SH.12, Block 

B, Tầng 1, Khu căn 

hộ thương mại (Shop 

house) Chung cư 

Ngôi Sao, 267 đường 

Vành đai ĐHQG, khu 

phố Tân Hòa, phường 

Đông Hòa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh bích 

quy, kẹo và thức 

uống giải khát 

không cồn thanh 

trùng/tiệt trùng 

theo danh sách cụ 

thể các tên sản 

phẩm được đính 

kèm.

15/05/2026 12/06/2026

131 03/06/2026
H29.109-

260511-180006

HỘ KINH DOANH CHÁO 

LÒNG XƯƠNG VÕ THỊ 

THẤM

204 đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

132 03/06/2026
H29.109-

260508-180106

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ HỒNG NHUNG

524/2D Đường 30 

tháng 4, Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

133 03/06/2026
H29.109-

260420-101344

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

HOÀNG

106 Đô Lương, 

Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Làm đậu hũ  19/05/2026 09/06/2026



12

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

134 03/06/2026
H29.109-

260516-100795

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN PHÚ QUÝ

Số 97 Phước Thắng, 

Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, chế biến: 

Bạch tuộc 

NCLS/cắt đông 

lạnh; Maza 

NCLS/cắt đông 

lạnh; Mực nút 

NCLS 

đông lạnh; Mực 

nang fillet/mực 

nang cắt trái thông 

đông lạnh; Ghe cắt 

mảnh đông lạnh; 

Tôm 

biển nguyên 

con/bỏ đầu đông 

lạnh; Sò nước, sò 

lông đông lạnh. Cá 

đuối fillet/cắt đông 

lạnh; 

Cá biển nhập khẩu 

không sinh 

histamin đông lạnh;

19/05/2026 09/06/2026

135 03/06/2026
H29.109-

260401-180054

HỘ KINH DOANH BÁNH 

HỎI AN NHỨT

Số 151, tổ 4, ấp An 

Lạc, Xã Long Điền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

136 03/06/2026
H29.109-

260505-180097

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

54 đường Đồ Chiểu, 

phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

137 03/06/2026
H29.109-

260506-102215

CÔNG TY TNHH THỦY 

SẢN BA MIỀN VŨNG TÀU

39 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản tươi sống
21/05/2026 11/06/2026


